
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH FITCOR

0110429271

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng bao gồm thực phẩm 
bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dinh dưỡng 
y học, kể cả thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt,…

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn sách, 
báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

8299

4. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ trung tâm rèn luyện sức khoẻ: 
Huấn luyện và luyện tập Yoga, Trung tâm thể dục thể hình, thể 
dục thẩm mỹ (loại trừ các hoạt động thi đấu có tính chất đối 
kháng và tổ chức giải thi đấu) 

8551

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

6. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng 
tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn 
thông

8620

7. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

8. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cho thuê các phương tiện giải trí, thiết bị thư giãn

9329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH FITCOR
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FITCOR COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: FITCOR

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0398961125
Email:

Fax:
Website:
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9. Quảng cáo
(trừ quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy 
định của pháp luật, thuốc lá, rượu)

7310

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng bao gồm thực phẩm bổ 
sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dinh dưỡng y 
học, kể cả thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt,…tại cửa 
hàng chuyên doanh.

4722

11. In ấn
(Trừ tin tiền, tem bưu chính và các sản phẩm Nhà nước cấm)

1811

12. Dịch vụ liên quan đến in 1812

13. Sao chép bản ghi các loại 1820

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng bao gồm thực phẩm bổ 
sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dinh dưỡng y 
học, kể cả thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt,…lưu động 
hoặc tại chợ.

4781

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu, súng, đạn loại dùng 
đi săn hoặc thể thao, tem và tiền kim khí và hoạt động của đấu 
giá viên)

4789

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ đấu giá ngoài cửa hàng)

4799

18. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video

5911

19. Hoạt động hậu kỳ
(không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

5912

20. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
(trừ hoạt động báo chí, hoạt động phát hành chương trình 
truyền hình, hoạt động cấp bản quyền)

5913

21. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
(trừ hoạt động xuất bản âm nhạc)

5920

22. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
(trừ cho thuê súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, kinh doanh 
karaoke)

7721

23. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761
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100.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
NGUYỄN 
THẢO ANH   
               

Việt 
Nam

Cụm 4, Xã Nghiêm 
Xuyên, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

25.000.000 25,000 001301025345

2PHAN VĂN 
HÒA               
   

Việt 
Nam

5.15 Lô B Chung cư 
Gia Phú, Phường 
Bình Hưng Hòa, 
Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

24.000.000 24,000 001071032297

3VŨ MINH 
HẠNH            
       

Việt 
Nam

Tổ Trường Chinh 4, 
Phường Quán Trữ, 
Quận Kiến An, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

25.000.000 25,000 031301007638

4KHUẤT 
THANH 
DUY               
   

Việt 
Nam

Thôn 4, Xã Đại Đồng, 
Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

26.000.000 26,000 001201026395

24. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

25. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng thiết bị, dụng cụ 
thể dục, thể thao, yoga

4763

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tem và tiền 
kim khí, vàng nguyên liệu, vàng miếng)

4773(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001201026395
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 4, Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KHUẤT THANH DUY                  Nam

22/01/2001 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội       

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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